
  

35J42 b
 

⁄ \
Rx Prescription Drug

     
 
 
 

 

FARMAPRIM SRL | BO Y TE =

 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

  
 

  

 

  

        

 

   

30aco
2S@Ø§ a † ý `

Ÿggz# CUC QUAN LY DUOC
Size é .
“ưu 0 => A
0D" xữứœ } p Le AyesoO : ~ Jgots! ĐÃ PHÊ DUYỆT
^.. ¬. :

aA b 0 Zfi `
wall diu:,A4.),.24 tle

Camposition: Each suppositary contains: Keep aut of reach of children 7
PHOKICAIT ooo ccccccccccccccecveveccoceecseesevesctevensenesseese20mg Please read carefully the insert before use.

Indication, contra-indication, dosage-administration,

side-effect: Please see insert paper
Specification: In - house.

Storage: At a cool, dry place, protect from light, at room
temperature not exceed 30°C
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Thanh phần: Mỗi viên chứa.

iroxiCam..........................-..- sekén» ưế20mg

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng.
tác dụng phụ và các thông tin khác: Xem toa hướng dẫn sử dụng. '

Tiêu chuẩn: NSX
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C. `

Để xa tẩm với trẻ em k
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R, Thuốc bản theo đơn

Viên đặt trực tràng RIXGINA

(Piroxicam 20mg)
(Đọckỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tín xin hoi ý kiên bác sỹ)

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Hoat chat:

Piroxicam 20mg

Ta dwoc: Hard fat vira du 1 vién.

M6 ta: Vién dat truc trang hinh tru mau trắng tới vàng nhạt. aa

Dược lực học:

Piroxicam là thuốc chống viêm không steroid, thuộc nhóm oxicam, thuốc có tác dụng

chống viêm, giám đau và hạ sốt. Cơ chế tác dụng của thuốc chưa được rõ. Tuy nhiên cơ

chế chung cho các tác dụng nêu trên có thê do ức chế prostaglandin synthetase va do dé

ngăn ngừa sự tạo thành prostaplandin, thromboxan, và các sản phẩm khác của enzyme

cyclooxygenase. Piroxicam còn có thể ức chế hoạt hóa của bạch cầu đa nhân trung tính

ngay cả khi có các sản phẩm cua cyclooxygenase, cho nén tác dụng chống viêm còn gồm

có ức chế proteoglycanase và colagenase trong sụn. Piroxicam không tác động bằng kích

thích trục tuyến yên-thượng thận. Piroxicam còn ức chế kết tụ tiểu cầu.

Vì piroxicam ức chế tổng hợp prostaglandin ở thận, nên gây giảm lưu lượng máu đến

thận.

Dược động học:

Sau khi đặt, thuốc có tác dụng kéo dài trong 24 giờ. Thuốc được hấp thu tốt theo đường

trực tràng. Khả dụng sinh học đạt 100%. Thuốc gắn kết mạnh với protein huyết tương

(khoảng 97%). Nồng độ trong huyết tương tỷ lệ thuận với liều lượng sử dụng. Sau khi đặt

3-5 giờ thuốc đạt nồng độ tối đa. Nồng độ thuốc trong huyết tương và trong hoạt dịch xấp

xi bằng nhau khi ở trạng thái thuốc ồn định. Dưới 5% thuốc thải trừ theo nước tiểu ở

dạng không thay đổi. Chuyển hóa chủ yếu của thuốc là hydroxyl-hóa vòng pyridine, tiếp

theo là liên hợp với acid glucuronie, sau đó chất liên hợp này được thải theo nước tiểu.
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Chỉ định:

Dùng trong một số bệnh đòi hỏi chống viêm và/hoặc giảm đau:

Viêm khớp dạng thấp và viêm xương khớp, thoái hóa khớp

Viêm cột sống dính khớp, bệnh cơ xương cấp và chắn thương trong thé thao.

Thống kinh và đau sau phẫu thuật, đau răng.

Bệnh gút cấp.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: 20mg (1 viên), ngày một lần. Trường hợp gút cấp dùng liều 40mg (2 viên)

mỗi ngày trong 5-7 ngày.

Cách dùng: đặt trực tràng. Khi đặt thuốc, bệnh nhân nên cong người hoặc cúi người hoặc

năm đề việc đặt thuốc được dễ dàng.

Chống chỉ định: đt

Quá mẫn với piroxicam.

Loét dạ dày, loét hành tá tràng cấp.

Người có tiền sử bị co thắt phế quản, hen, polyp mũi và phù Quinke hoặc mày đay do

aspirin, hoặc một thuốc chống viêm không steroid khác gây ra.

Xơ gan

Suy tim nặng

Người có nhiều nguy cơ chảy máu

Người suy thận với mức lọc cầu thận dưới 30 ml/phút.

Lưu ý đặc biệt và Thận trọng khi dùng:

Dùng thận trọng trong những trường hợp sau:

- _ Người cao tuổi

- _ Rối loạn chảy máu, bệnh tim mạch, có tiền sử loét dạ day-ta tràng, suy gan hoặc

suy thận.

- _ Người đang dùng thuốc lợi tiểu.

Sứ dụng thuốc trong thời kỳ mang thai và cho con bú:

- _ Thời kỳ mang thai:

Giống như các thuốc ức chế tổng hợp và giải phóng prostaglandin khac,

piroxicam gay nguy co tang ap luc phdi tồn lưu ở trẻ sơ sinh, do đóng ống động

mạch trước khi sinh nếu các thuốc này được dùng trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Piroxicam còn ức chế chuyên dạ đẻ, kéo dài thời gian mang thai, và độc tính đối
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với đường tiêu hóa ở người mang thai. Không dùng piroxicam cho người mang

thai 3 tháng cuối hoặc gần lúc chuyển dạ.

Thời kỳ cho con bú:

Piroxicam bài tiết vào sữa mẹ. Chưa xác định độ an toàn của thuốc dùng cho mẹ

trong thời gian cho con bú.

Ảnh hưởng tới khả năng vận hành máy móc và lái xe:

Không ảnh hưởng.

Tương tác thuốc: Cl

Khi dùng piroxicam đồng thời với thuốc chống đông loại cumarin và các thuốc có

liên kết protein cao, thầy thuốc cần theo dõi người bệnh chặt chẽ để điều chỉnh

liều dùng của các thuốc cho phù hợp. Vì liên kết protein cao, piroxicam có thé

đây các thuốc khác ra khỏi protein của huyết tương.

Không nên điều trị thuốc đồng thời với aspirin, vì như vậy sẽ hạ thấp nồng độ

trong huyết tương của piroxicam (khoảng 80% khi điều trị với 3,9 g aspirin), va

không tốt hơn so với khi chỉ điều trị với aspirin, mà lại làm tăng những tác dụng

không mong muốn.

Khi điều trị thuốc đồng thời với lithi, sẽ tăng độc tính lithi do làm tăng nồng độ

cua lithi trong huyết tương, vì vậy cần theo dõi chặt chẽ nồng độ của lithi trong

huyết tương.

Dùng piroxicam đồng thời với các chất kháng acid không ảnh hưởng tới nồng độ

của piroxicam trong huyết tương.

Quá liều:

Điều trị thường có tính chất điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Hiện nay, do thiếu kinh

nghiệm về xử trí quá liêu cap, nên không thê biệt được hiệu quả và khuyên cáo về tính

hiệu quả giải độc đặc hiệu. Tuy vậy điều trị hỗ trợ chung cần được áp dụng.

Phản ứng không mong muốn:

Trên 15% sô người dùng piroxicam có một vài phản ứng không mong muôn, phân lớn

thuộc đường tiêu hóa nhưng nhiều phản ứng không cản trở tới liệu trình điều trị. Khoảng

5% phải ngừng trị liệu.

Thuong gap, ADR> 1/100

Tiêu hóa: Viêm miệng, chán ăn, đau vùng thượng vị, buôn nôn, táo bón, đau bung, ia

cháy, khó tiêu.
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Huyết học: Giảm huyết cầu tố và hemaatocrit, thiểu máu, giảm bạch cầu, tăng bạch cầu

ua eosin.

Da: Ngứa, phát ban.

Thần kinh: Hoa mắt, chóng mặt, buồn ngủ.

Tiết niệu: Tăng urê, và creatinin huyết

Toàn thân: Nhức đầu, khó chịu.

Giác quan: U tai.

Tim mạch, hô hấp: Phù

ft gap: 1/1000 < ADR < 1/100 vƑMi
Tiêu hóa: Chức năng gan bất thường, vàng da, viêm gan; chảy máu đường tiêu hóa, thủng

và loét, khô miệng,

Huyết học: Giảm tiểu cầu, chấm xuất huyết, bam tím, suy tủy.

Da: ra mổ hôi, ban đỏ, hội chứng Stevens-lohnson.

Thần kinh: trầm cảm, mắt ngủ, bên chồn, kích thích.

Tiết niệu: Đái ra máu, protein-niệu, viêm thận kẽ, hội chứng thận hư.

Toàn thân: Sốt, triệu chứng giống bệnh cúm.

Giác quan: Sưng mắt, nhìn mờ, mắt bị kích thích.

Tim mạch, hô hấp: Tăng huyết áp, suy tim sung huyết nặng lên.

Hiểm gặp, ADR < 1/1000

Tiêu hóa: Viêm tụy

Da: tiêu móng, rụng tóc

“Thần kinh: Bồn chén, ngồi không yên, ảo giác, thay đổi tính khí, lú lẫn dị cảm.

Tiết niệu: Đái khó

Toàn thân: Yết mệt

Giác quan: Mất tạm thời thính lực

Huyết học: Thiếu mau tan mau.

Thông báo cho bắc sỹ những tác dụng phụ xáy ra khi dùng thuốc.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất.

Bao quan: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ không quá 30°C.

Giữ thuốc xa tẦm với trẻ em

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Không sử dụng thuốc quá hạn sử dụng.

https://trungtamthuoc.com/
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Quy cách đóng gói: Š viên/vỉ, hộp 2 vi.

Nhà sản xuất:

LTD FARMAPRIM

5 Crinilor Str., village Porumbeni, Criuleni reg., MD-4829, Cong hoa Moldova. CY  
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